
Phụ lục 1.1. Phân phối thời lượng các môn học và hoạt động giáo dục 

 

STT 
Hoạt động 

giáo dục 

Số tiết lớp 1 Số tiết lớp 2 Số tiết lớp 3 Số tiết lớp 4 Số tiết lớp 5 

Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII Tổng HKI HKII 

1. Môn học và hoạt động bắt buộc 

1 Tiếng Việt 420 216 204 350 180 170 245 126 119 245 126 119 280 144 136 

2 Toán 105 54 51 175 90 85 175 90 85 175 90 85 175 90 85 

3 Đạo đức 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

4 
Tự nhiên và xã 

hội 
70 36 34 70 36 34 70 36 34       

5 
Giáo dục thể 

chất 
70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

6 

Nghệ thuật 

(Âm nhạc, Mỹ 

thuật) 

70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 70 36 34 

7 

Hoạt động trải 

nghiệm(HĐTT-

lớp 5) 

105 54 51 105 54 51 105 54 51 105 54 51 70 36 34 

8 
Tin học và 

công nghệ 
      70 36 34 70 36 34    

9 Kĩ thuật             35 18 17 



10 Lịch sử Địa Lí          70 36 34 70 36 34 

11 Khoa học          70 36 34 70 36 34 

12 Ngoại ngữ 1       140 72 68 140 72 68    

2. Môn học tự chọn 

13 

Tiếng Anh 

(Tự chọn) 
70 36 34 70 36 34          

Tiếng Anh 

(Đề án) 
            140 72 68 

Tiếng Anh 

(Bản ngữ) 
35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

Tiếng Anh( 

Môn Toán và 

Khoa học - 2 

lớp 1) 

70 36 34             

14 Tin học    70 36 34       70 36 34 

3. Hoạt động củng cố, tăng cường 

15 
Tăng cường 

Tiếng Việt 
70(35) 36 34    70 36 34 35 18 17 35 18 17 

16 
Tăng cường 

Toán 
35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 



17 
Tăng cường 

giáo dục KNS 
35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17    

18 Stem 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 35 18 17 

19 

Tăng cường 

Nghệ thuật-

HĐNK 

70 36 34 70 36 34 70 36 34       

Tổng 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 1225 630 595 

  



Phụ lục 1.2. Các hoạt động giáo dục tập thể thực hiện trong năm học 

 

Tháng Chủ điểm Nội dung trọng tâm Hình thức tổ chức Thời gian thực hiện Người thực hiện 
Lực lượng  

cùng tham gia 

Tháng 9 

An toàn giao thông 
Tuyên truyền ATGT - 

đội mũ bảo hiểm 

Tập trung và lồng 

ghép(Mời báo cáo 

viên, SHNK) 

Tuần thứ nhất của tháng 

9/2023 

CSGT - TPT  - 

GV - HS 
Toàn trường 

Truyền thống nhà 

trường 

Hội trăng rằm 

Sinh hoạt ý nghĩa, nội 

dung – Hội thi làm 

lồng đèn 

Tổ chức tìm hiểu 

truyền thống nhà 

trường, ngày hội 

Trăng rằm tháng 

Tám, tặng quà trung 

thu cho HS kém may 

mắn. 

Tuần thứ ba của tháng 

9/2023 

TPT – GVCN - 

HS 

Toàn trường- Mạnh 

thường quân 

Tháng 10 

Giáo dục kĩ năng sống 

Kĩ năng phòng bệnh 

thường gặp( Covid, sốt 

xuất huyết, kĩ năng 

sống khác…), phòng 

tránh bị xâm hại 

Tập trung Tuần thứ hai của tháng 

Nhân viên y tế, 

GVCN 

Thành viên trung 

tâm GD KNS 

Toàn trường 

Sinh hoạt ngày Phụ 

nữ Việt Nam 

Sinh hoạt ý nghĩa, giáo 

dục tình cảm 

Tập trung và lồng 

ghép trong SHCN 
Tuần thứ ba của tháng 

TPT - GVCN - 

HS 
 

Tháng 11 

Yêu quý thầy cô giáo 

Hội thi Chào mừng 

ngày 20/11: văn nghệ, 

trò chơi,, viết đúng, 

viết đẹp,… 

Tập trung 

Từ 6/11  15/11 

Tuần thứ hai và thứ ba 

của tháng 

TPT - GVCN - 

Học sinh 
Toàn trường 

Chăm sóc răng miệng 

Tuyên truyền, đố vui “ 

Răng khỏe – Nụ cười 

xinh” 

Tập trung trong 

SHDC 
Tuần thứ ba của tháng 

TPT - GVCN - 

Học sinh 
Toàn trường 

Tháng 12 

Yêu quý chú bộ đội 

Viết, vẽ, hát về chú bộ 

đội. Viết thư cho chú 

bộ đội,… 

Tập trung và lồng 

ghép 
Tuần thứ 3 của tháng 

TPT - GVCN - 

Học sinh 
Toàn trường 

Tháng  

01 + 02 
Tết dương lịch và 

Tết cổ truyền dân tộc 
Hội chợ tết cổ truyền Tập trung Tuần thứ nhất của tháng 2 

Giáo viên - Học 

sinh 
Toàn trường 



Tháng 03 Mẹ và Cô 

 

 

Kĩ năng sống 

Giáo dục lòng biết ơn 

Múa hát vẽ tranh,… 

Mẹ và Cô. 

Các biện pháp phòng 

tránh bạo lực 

Tập trung 

 

 

Tập trung 

Thứ hai 04/3/2023 

 

 

Thứ hai 18/3/2023 

TPT - GVCN 

 

Thành viên của 

Trung tâm GD 

KNS 

Toàn trường 

 

 

Toàn trường 

Tháng 

04 + 05 
Hòa bình và hữu nghị 

Kính yêu Bác Hồ 

Giáo dục yêu hòa bình, 

đoàn kết 

Nhớ ơn Bác Hồ 

Tập trung 
Tuần thứ tư của tháng 4 

Tuần thứ ba của tháng 5 

Tổng phụ trách - 

GVCN 
Toàn trường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1.3. Tổ chức hoạt động cho học sinh sau giờ học chính thức trong ngày, theo nhu cầu người học 

và trong thời gian bán trú tại trường (trong trường hợp có học sinh bán trủ) 

STT Nội dung Hoạt động Đối tượng/quy mô Thời gian Địa điểm Ghi chú 

1 Đọc sách tại thư viện HS tự chọn sách và đọc HS lớp 1, 2, 3, 4, 5 

Sáng từ 8h45  9h15 

Chiều từ 

15h15 15h45 

 

Thư viện, khu 

vườn đọc sách 

 

 

 

 

2 Sinh hoạt tự do HS vui chơi tự do HS lớp 1, 2, 3, 4, 5 

Sáng từ 8h45  9h15 

Chiều từ 

15h15 15h45 

 

Sân trường 

 

3 Sinh hoạt Sao Nhi đồng 
Đội viên sinh hoạt Nhi 

đồng 
HS lớp 1, 2, 3, 4, 5 

Sáng thứ hai hàng tuần  

7h30  8h00 

 

Sân trường 

 

4 Sinh hoạt đội nòng cốt 
TPT sinh hoạt đội nòng 

cốt 
TPT, ĐV 4, 5 

Chiều thứ sáu hàng tuần 

16h30 17h00 

 

Sân trường 

 

5 
Câu lạc bộ võ 

thuật,bóng đá 

Học sinh tập luyện theo 

đội, nhóm 
HS lớp 1, 2, 3, 4, 5 

Chiều thứ 2, 4, 6  hàng tuần 

16h30 17h00 

 

Sân trường 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Một 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 
  - Kế hoạch dạy bù đối với 

các ngày nghi lễ theo quy 

định sẽ do Gv linh hoạt trong 

việc thực hiện khoán chương 

trình, có bàn bạc, thống nhất 

trong sinh hoạt tổ chuyên 

môn. 

2 Tiếng Việt Tiếng Anh-TC GDTC Tiếng Anh-TC Tiếng Việt 
  

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Âm nhạc 
  

4 Tiếng Anh-BN TNXH Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt 
  

Chiều 

5 Toán Toán* Tiếng Việt GDTC Nghệ thuật* 
  

6 Đạo đức HĐNK Mĩ thuật Tiếng Việt HĐGD Stem 
  

7 Tiếng Việt* Tiếng Việt* HĐTN HĐGD KNS SHTT-HĐTN 
  

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 12 
 

2 Toán 3 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Tự nhiên xã hội 2 
 

5 Nghệ thuật 2 
 

6 Giáo dục thể chất 2 
 

7 Hoạt động trải nghiệm 3 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 25 
 

1 Tự chọn Tiếng Anh 3 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt 2 
 

3 Tăng cường Toán 1 
 

4 Tăng cường nghệ thuật 1 
 

5 Hoạt động ngoại khóa tăng cường 3 
 



 Tổng số tiết/tuần 35 
 

  

 

Môn học tự chọn (Ngoại ngữ) 
3 tiết/tuần  

 Hoạt động tập thể 3 tiết/tuần  

 Hoạt động củng cố tăng cường 3 tiết/tuần  

 Hoạt động theo nhu cầu người học (KNS) 1tiết/tuần  

    

 

Sinh hoạt chuyên môn 18 lần/năm  

 

Các ngày nghỉ trong năm 

4 (nghỉ bù 1/1, 2/9, 30/4 và 1/5) GV linh hoạt trong thực hiện khoán  PPCT, đảm bảo kế hoạch bài dạy cho 

những ngày nghỉ lễ. 

 Tổng số tiết học kỳ I 630  

 Tổng số tiết học kỳ II 595  



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Một (dạy trực tuyến) 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 
  - Thực hiện theo văn bản 

3969/BGDĐT.ngày 

10/9/2021 hoặc theo văn bản 

hiện hành tùy thực tế 

2 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 
  

3 Toán Tiếng Việt GDTC Mỹ thuật Ngoại ngữ 
  

4 Đạo đức Âm nhạc Toán HĐTN TNXH 
  

Chiều 

5  

 

Học sinh tự học dưới sự hướng dẫn của phụ huynh 6 

7 

Tổng số tiết/tuần 20 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 10 
 

2 Toán 3 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Tự nhiên xã hội 1 
 

5 Nghệ thuật 2 
 

6 Giáo dục thể chất 1 
 

7 Hoạt động trải nghiệm 1 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 19 
 

1 Tự chọn Tiếng Anh 1 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt  
 

3 Tăng cường Toán  
 

4 Tăng cường nghệ thuật  
 

5 Hoạt động ngoại khóa tăng cường  
 

 Tổng số tiết/tuần 20 
 

  



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Hai 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh-BN Tiếng Việt Toán   Kế hoạch dạy bù đối với các 

ngày nghi lễ theo quy định sẽ 

do GV linh hoạt trong việc 

thực hiện khoán chương 

trình, có bàn bạc, thống nhất 

trong sinh hoạt tổ chuyên 

môn. 

2 
Tin học Toán Toán Toán Tiếng Việt   

3 
Tiếng Việt GDTC Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC   

4 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh-TC Tiếng Việt   

Chiều 

5 
Đạo đức Toán* Tin học Mĩ thuật TNXH   

6 Toán HĐNK  TNXH Âm nhạc Nghệ thuật *   

7 Tiếng Anh-TC HĐGD KNS HĐTN HĐGD Stem SHTT-HĐTN   

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 10 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Tự nhiên xã hội 2 
 

5 Nghệ thuật 2 
 

6 Giáo dục thể chất 2 
 

7 Hoạt động trải nghiệm 3 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 25 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 5 tiết/tuần 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt 0 tiết/tuần 
 

3 Tăng cường Toán 1 tiết/tuần 
 

4 Tăng cường nghệ thuật 1 tiết/tuần 
 

5 Hoạt động ngoại khóa tăng cường (KNS - Stem) 3 tiết/tuần 
 



 Tổng số tiết/tuần 35 
 

  

 

Môn học tự chọn(Anh văn-Tin học) 
5 tiết/tuần  

 Hoạt động tập thể(HĐNK-Stem) 2 tiết/tuần  

 Hoạt động củng cố tăng cường( Tiếng Việt-Toán-

NT) 

2 tiết/tuần  

 Hoạt động theo nhu cầu người học(KNS) 1 tiết/tuần  

    

 

Sinh hoạt chuyên môn 18 lần/năm  

 

Các ngày nghỉ trong năm 

4 (nghỉ bù 1/1, 2/9, 30/4 và 1/5) GV linh hoạt trong thực hiện khoán  PPCT, đảm bảo kế hoạch bài dạy cho 

những ngày nghỉ lễ. 

 Tổng số tiết học kỳ I 630  

 Tổng số tiết học kỳ II 595  



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Hai (dạy trực tuyến) 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Ngoại ngữ Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   Thực hiện theo văn bản 

3969/BGDĐT.ngày 

10/9/2021hoặc theo các văn 

bản hiện hành. 
2 

Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán Toán   

3 
Toán Toán Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH   

4 
Đạo đức Âm nhạc HĐTN Mỹ thuật GDTC   

Chiều 

5  

 

Học sinh tự học dưới sự hướng dẫn của phụ huynh 

6 

7 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 8 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Tự nhiên xã hội 1 
 

5 Nghệ thuật 2 
 

6 Giáo dục thể chất 1 
 

7 Hoạt động trải nghiệm 1 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 19 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 1 tiết/tuần 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt  
 

3 Tăng cường Toán  
 

4 Tăng cường nghệ thuật  
 

5 Hoạt động ngoại khóa tăng cường  
 

 Tổng số tiết/tuần 20 
 

  



Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Ba 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Chào cờ -HĐTN Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt   - Kế hoạch dạy bù đối với 

các ngày nghi lễ theo quy 

định sẽ do GV linh hoạt 

trong việc thực hiện khoán 

chương trình, có bàn bạc, 

thống nhất trong sinh hoạt tổ 

chuyên môn. 

2 
Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán   

3 
Tiếng Việt Tin học Tiếng Anh Công nghệ GDTC   

4 
Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Nghệ 

thuật(MT) 

Nghệ 

thuật(Â.N) 

  

Chiều 

5 
Tiếng Anh GDTC HĐNK_KNS Nghệ thuật* Tiếng Anh-BN   

6 Tiếng Anh Đạo đức TNXH HĐNK  TNXH   

7 Tiếng Việt * Toán * HĐTN HĐGD-Stem SHTT-HĐTN   

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 7 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Tự nhiên xã hội 2 
 

5 Nghệ thuật 2 
 

6 Giáo dục thể chất 2 
 

7 Tin học và Công nghệ 2 
 

8 Hoạt động trải nghiệm 3 
 

9 Ngoại ngữ 1 4 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 28 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 1 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt 1 
 

3 Tăng cường Toán 1 
 



4 Tăng cường nghệ thuật 1 
 

5 Hoạt động ngoại khóa (Stem - KNS) 3 
 

 Tổng số tiết/tuần 35 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Môn học tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 
1 tiết/tuần  

 Hoạt động tập thể 1 tiết/tuần  

 Hoạt động củng cố tăng cường (Tiếng Việt - Toán 

- HĐNK) 

2 tiết/tuần  

 Hoạt động theo nhu cầu người học (KNS) 1 tiết/tuần  

    

 

Sinh hoạt chuyên môn 18 lần/năm  

 

Các ngày nghỉ trong năm 

4 (nghỉ bù 1/1, 2/9, 30/4 và 1/5) GV linh hoạt trong thực hiện khoán  PPCT, đảm bảo kế hoạch bài dạy cho 

những ngày nghỉ lễ. 

 Tổng số tiết học kỳ I 630  

 Tổng số tiết học kỳ II 595  



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2022-2023 đối với khối lớp Ba (dạy trực tuyến) 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt   Thực hiện theo văn bản 

3969/BGDĐT.ngày 

10/9/2021 2 
Toán Toán Toán Toán Toán   

3 
Đạo đức Tiếng Việt Ngoại ngữ Tiếng Việt GDTC   

4 
TNXH Tin học-CN Ngoại ngữ HĐTN Nghệ thuật   

Chiều 

5  

 

Học sinh tự học dưới sự hướng dẫn của phụ huynh 6 

7 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 7 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Tự nhiên xã hội 1 
 

5 Nghệ thuật 1 
 

6 Giáo dục thể chất 1 
 

7 Hoạt động trải nghiệm 1 
 

8 Ngoại ngữ 2 
 

9 Tin học-Công nghệ 1 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 20 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 0 tiết/tuần 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt  
 

3 Tăng cường Toán  
 



4 Tăng cường nghệ thuật  
 

5 Hoạt động ngoại khóa tăng cường  
 

 Tổng số tiết/tuần 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Bốn 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Chào cờ-HĐTN  Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt   - Kế hoạch dạy bù đối với 

các ngày nghi lễ theo quy 

định sẽ do GV linh hoạt 

trong việc thực hiện khoán 

chương trình, có bàn bạc, 

thống nhất trong sinh hoạt tổ 

chuyên môn. 

2 
Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán   

3 
Anh văn Tin học Anh văn Tin học GDTC   

4 
Anh văn Tiếng Việt Anh văn Kĩ thuật Tiếng Việt   

Chiều 

5 
Tiếng Việt GDTC Mĩ thuật Âm nhạc Tiếng Anh-BN   

6 Tiếng Việt Đạo đức Khoa học Lịch sử Khoa học   

7 Địa lý HĐTN HĐGD-KNS HĐGD-Stem SHTT-HĐTN   

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 7 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Khoa học 2 
 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc - Mỹ thuật) 2 
 

6 Giáo dục thể chất 2 
 

7 Ngoại ngữ 1 4 
 

8 Lịch sử - Địa lý 2 
 

9 Hoạt động trải nghiệm  3 
 

10 Tin học và Công nghệ 2 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 30 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 1 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt 0 
 



3 Tăng cường Toán 0 
 

4 Tăng cường nghệ thuật 1 
 

5 Hoạt động ngoại khóa 1 
 

6 Hoạt động giáo dục (KNS - Stem) 2 
 

 Tổng số tiết/tuần 35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Môn học tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 
1tiết/tuần  

 Hoạt động tập thể 1 tiết/tuần  

 Hoạt động củng cố tăng cường (Tiếng Việt - Toán) 0 tiết/tuần  

 Hoạt động theo nhu cầu người học (AVBN) 1 tiết/tuần  

    

 

Sinh hoạt chuyên môn 18 lần/năm  

 

Các ngày nghỉ trong năm 

4 (nghỉ bù 1/1, 2/9, 30/4 và 1/5) GV linh hoạt trong thực hiện khoán  PPCT, đảm bảo kế hoạch bài dạy cho 

những ngày nghỉ lễ. 

 Tổng số tiết học kỳ I 630  

 Tổng số tiết học kỳ II 595  



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Bốn (dạy trực tuyến) 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Ngoại ngữ   Thực hiện theo văn bản 

3969/BGDĐT.ngày 

10/9/2021 2 
Toán Toán Toán Toán Ngoại ngữ   

3 
Tiếng Việt GDTC Khoa học Tiếng Việt Toán   

4 
Nghệ thuật Lịch sử-Địa lý Đạo đức Địa lý Tiếng Việt   

Chiều 

5  

 

Học sinh tự học dưới sự hướng dẫn của phụ huynh 6 

7 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 7 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Khoa học 1 
 

5 Nghệ thuật(Âm nhạc – Mỹ thuật) 1 
 

6 Giáo dục thể chất 1 
 

7 Lịch sử - Địa lý 1 
 

8 Hoạt động trải nghiệm   1 
 

9 Ngoại ngữ 2 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 20 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 0 tiết/tuần 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt  
 

3 Tăng cường Toán  
 



4 Tăng cường nghệ thuật  
 

5 Hoạt động ngoại khóa tăng cường  
 

 Tổng số tiết/tuần 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Năm 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Chào cờ  Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt   - Kế hoạch dạy bù đối với 

các ngày nghi lễ theo quy 

định sẽ do GV linh hoạt 

trong việc thực hiện khoán 

chương trình, có bàn bạc, 

thống nhất trong sinh hoạt tổ 

chuyên môn. 

2 
Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Toán   

3 
Anh văn Tin học Anh văn Tin học GDTC   

4 
Anh văn Tiếng Việt Anh văn Kĩ thuật Tiếng Việt   

Chiều 

5 
Tiếng Việt GDTC Mĩ thuật Âm nhạc Anh văn-BN   

6 Tiếng Việt Đạo đức Khoa học Lịch sử Khoa học   

7 Địa lý HĐNK Toán * Tiếng Việt * SHTT   

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 8 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Khoa học 2 
 

5 Nghệ thuật (Âm nhạc - Mỹ thuật) 2 
 

6 Giáo dục thể chất 2 
 

7 Kĩ thuật 1 
 

8 Lịch sử - Địa lý 2 
 

9 Sinh hoạt tập thể  2 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 25 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 7 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt 1 
 

3 Tăng cường Toán 1 
 



4 Tăng cường nghệ thuật 0 
 

5 Hoạt động ngoại khóa 1 
 

 Tổng số tiết/tuần 35 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Môn học tự chọn (Tin học - AVBN) 
3 tiết/tuần  

 Hoạt động tập thể 3tiết/tuần  

 Hoạt động củng cố tăng cường (Tiếng Việt - Toán) 2 tiết/tuần  

 Hoạt động theo nhu cầu người 0 tiết/tuần  

    

 

Sinh hoạt chuyên môn 18 lần/năm  

 

Các ngày nghỉ trong năm 

4 (nghỉ bù 1/1, 2/9, 30/4 và 1/5) GV linh hoạt trong thực hiện khoán  PPCT, đảm bảo kế hoạch bài dạy cho 

những ngày nghỉ lễ. 

 Tổng số tiết học kỳ I 630  

 Tổng số tiết học kỳ II 595  



Phụ lục 1.4. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học 

và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 

Năm học 2023-2024 đối với khối lớp Năm (dạy trực tuyến) 

TUẦN 

THỜI GIAN Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng Ngày/tháng 
Điều chinh kế hoạch Tuần 

Buổi Tiết học Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thử 7 Chủ nhật 

Sáng 

1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Ngoại ngữ Toán   Thực hiện theo văn bản 

3969/BGDĐT.ngày 

10/9/2021 2 
Toán Toán Toán Ngoại ngữ Kĩ thuật   

3 
Tiếng Việt Nghệ thuật Tiếng Việt Tiếng Việt Khoa học   

4 
Đạo đức Lịch sử Thể dục Toán Tiếng Việt   

Chiều 

5  

 

Học sinh tự học dưới sự hướng dẫn của phụ huynh 6 

7 

Tổng số tiết/tuần 35 tiết/tuần 
 

TỔNG HỢP 

TT Nội dung Số lượng tiết học Chi chú 

1 Tiếng Việt 8 
 

2 Toán 5 
 

3 Đạo đức 1 
 

4 

 

Khoa học 1 
 

5 Nghệ thuật(Âm nhạc – Mỹ thuật) 1 
 

6 Giáo dục thể chất 1 
 

7 Kĩ thuật 1 
 

8 Lịch sử - Địa lý 1 
 

9 Sinh hoạt tập thể  0 
 

 Tổng số tiết bắt buộc/tuần 19 
 

1 Tự chọn (Ngoại ngữ - Tin học) 1 tiết/tuần 
 

2 Tăng cường Tiếng Việt  
 

3 Tăng cường Toán  
 



4 Tăng cường nghệ thuật  
 

5 Hoạt động ngoại khóa tăng cường  
 

 Tổng số tiết/tuần 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


